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 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
  BCH TỈNH NINH THUẬN                                                                                                    Ninh Thuận, ngày       tháng      năm 2012
                   ***
       
THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ THI ĐUA SỐ 02 NĂM 2012
Áp dụng cho 03 đơn vị Đoàn khối trực thuộc
(Đoàn khối Doanh nghiệp, Đoàn khối CQ Dân chính Đảng, Đoàn trường CĐSP)
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số      -HD/TĐ ngày    /10 /2012 của BTV Tỉnh Đoàn)

-------------------------
	TT
	NỘI DUNG CHẤM ĐIỂM
	Điều kiện chấm điểm
	Điểm đơn vị
tự chấm
	Văn bản chứng minh
	Điểm đơn vị kiểm tra chấm

	I. Công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Đoàn (điểm tối đa 28): 
	

	1. 
	Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm. 
	- 4 điểm: Đoàn khối và 100% cơ sở trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm.  

- 3 điểm: Đoàn khối và trên 90% cơ sở trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm.

- 2 điểm: Đoàn khối và trên 80% cơ sở trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch năm công tác năm.

- 1 điểm: Đoàn khối và trên 70% cơ sở trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm. 

- 0 điểm: Đoàn khối không xây dựng hoặc dưới 70% cơ sở trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm.
	
	1. Chương trình, kế hoạch công tác năm (số, ký hiệu, ngày ban hành)
2. Thống kê cơ sở Đoàn có chương trình, kế hoạch công tác năm (số, ký hiệu, ngày ban hành)/ tổng số đơn vị 
	

	2. 
	Tham mưu và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2012-2020
	- 8 điểm: Đoàn khối tham mưu Lãnh đạo đơn vị ban hành Chương trình; ban hành kế hoạch thực hiện cấp mình và có 100% cơ sở Đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện.  

- 6 điểm: Đoàn khối tham mưu Lãnh đạo đơn vị ban hành Chương trình; ban hành kế hoạch thực hiện cấp mình và có trên 90% cơ sở Đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện.  

- 4 điểm: Đoàn khối tham mưu Lãnh đạo đơn vị ban hành Chương trình; ban hành kế hoạch thực hiện cấp mình và có trên 80% cơ sở Đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện.  

- 2 điểm: Đoàn khối tham mưu Lãnh đạo đơn vị ban hành Chương trình; ban hành kế hoạch thực hiện cấp mình và có từ 70% cơ sở Đoàn trở lên xây dựng kế hoạch thực hiện.  

- 0 điểm: Đoàn khối không tham mưu Lãnh đạo đơn vị ban hành Chương trình hoặc không ban hành kế hoạch thực hiện cấp mình hoặc có dưới 70% cơ sở Đoàn thực hiện.
	
	1. Chương trình thực hiện của Lãnh đạo đơn vị (Số, ký hiệu, ngày ban hành)

2. Kế hoạch thực hiện của Đoàn khối  (Số, ký hiệu, ngày ban hành)

3.Thống kê cơ sở Đoàn có chương trình, kế hoạch thực hiện (Số, ký hiệu, ngày ban hành)/ tổng số đơn vị 
	

	3. 
	Chế độ thông tin báo cáo 
	- 8 điểm: Gửi về Tỉnh Đoàn đầy đủ, đúng hạn các báo cáo  tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm 

- 6 điểm: Gửi về Tỉnh Đoàn đúng hạn báo cáo năm, 6 tháng và đầy đủ báo cáo tháng.  

- 4 điểm: Gửi về Tỉnh Đoàn đầy đủ, đúng hạn báo cáo năm; 6 tháng, thiếu 1 báo cáo tháng.

- 2 điểm: Gửi về Tỉnh Đoàn báo cáo năm; báo cáo 6 tháng và thiếu 2 báo cáo tháng.

- 0 điểm: Thiếu báo cáo năm; thiếu báo cáo 6 tháng hoặc thiếu 3 báo cáo tháng trở lên. 
	
	1. Bảng kê các báo cáo đã gửi (Số, ký hiệu, ngày ban hành).
2. Văn phòng tỉnh Đoàn phối hợp với các ban đối chiếu theo thực tế nhận được.

* Các loại báo cáo được quy định theo quyết định số 530 QĐ/TĐ ngày 30/5/2012 của BTV tỉnh Đoàn về việc ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận.
	

	4. 
	Thực hiện đầy đủ các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Tỉnh Đoàn.
	- 4 điểm: Đoàn khối gửi đầy đủ các BC chuyên đề theo yêu cầu.

- 3 điểm: Đoàn khối gửi thiếu 1 báo cáo chuyên đề 

- 2 điểm: Đoàn khối gửi thiếu 2-4 báo cáo chuyên đề 

- 1 điểm: Đoàn khối gửi thiếu 5 báo cáo chuyên đề 

- 0 điểm: Đoàn khối gửi thiếu trên 5 báo cáo chuyên đề 
	
	1. Bảng kê các báo cáo đã gửi (số, ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu); 
2. Văn phòng tỉnh Đoàn phối hợp với các Ban đối chiếu theo thực tế nhận được.
	

	5. 
	Tham gia các hoạt động, hội họp do Tỉnh Đoàn tổ chức.
	- 4 điểm: Tham gia đủ các hoạt động, hội họp.

- 3 điểm: Vắng không tham gia hoạt động, hội họp dưới 2 lần.

- 2 điểm: Vắng không tham gia hoạt động, hội họp dưới 3 lần.

- 1 điểm: Vắng không tham gia hoạt động, hội họp dưới 4 lần.

- 0 điểm: Không tham gia hoạt động, hội họp 04 lần trở lên.
	
	1. Thống kê số lần tham gia cấp tỉnh. 

2. Văn phòng Tỉnh Đoàn phối hợp với các ban thống kê số lần tham gia hoạt động, hội họp.
	

	II. Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống lành mạnh cho thanh niên:

	
	Kết quả triển khai thực hiện Hướng dẫn 98 của BTV tỉnh Đoàn ngày 25/4/2012 V/v học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Kế hoạch 201 ngày 10/11/2011 của BTVTĐ V/v tiếp tục triển khai thực hiện CVĐ “Tuổi trẻ Ninh Thuận học tập và làm theo lời Bác”.
	- 8 điểm: Đoàn khối tổ chức được 4 mô hình, cách làm sáng tạo trở lên.

- 6 điểm: Đoàn khối tổ chức được 3 mô hình, cách làm sáng tạo hoặc có hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- 4 điểm: Đoàn khối tổ chức được 2 mô hình, cách làm sáng tạo hoặc có hướng dẫn xây dựng tiêu chí về chuẩn mực đạo đức ĐVTN.

- 2 điểm: Đoàn khối xây dựng kế hoạch triển kha và tổ chức được 1 mô hình, cách làm sáng tạo
- 0 điểm: Đoàn khối không xây dựng kế hoạch triển khai hoặc không tổ chức được mô hình. 
	
	1. Trích ngang mô hình về giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên (tên địa chỉ đơn vị, mô hình, tóm tắt nội dung).
 2. Xây dựng các văn bản Đoàn khối:  hướng dẫn xây dựng tiêu chí rèn luyện; hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (số, ký hiệu, ngày ban hành).
	

	6. 
	Triển khai có tính sáng tạo các hoạt động giáo dục truyền thống nhân các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước.
	- 8 điểm: có từ  04 hoạt động sáng tạo trở lên .

- 6 điểm: có 03 hoạt động sáng tạo.

- 4 điểm: có 02 hoạt động sáng tạo.

- 2 điểm: có 01 hoạt động sáng tạo.

- 0 điểm: không có hoạt động sáng tạo.
	
	1. Trích ngang các hoạt động sáng tạo (tên hoạt động, địa chỉ, đơn vị tổ chức)
2. Giới thiệu tóm tắt các hoạt động sáng tạo.
	

	7. 
	Triển khai thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ” theo kế hoạch 218 KH/TĐ ngày 23/2/2012 của BTV tỉnh Đoàn và chương trình "Khi tôi 18" theo hướng dẫn số 84 HD/TĐ ngày 06/12/2011  của BTV tỉnh Đoàn

(Dành cho Đoàn khối CQ Dân chính Đảng, Đoàn trường CĐSP)
	- 8 điểm: Tổ chức 03 diễn đàn “Hãy biết ước mơ” hoặc Có 3 mô hình sáng tạo triển khai chương trình "Khi tôi 18". 
- 6 điểm: Tổ chức 02 diễn đàn “Hãy biết ước mơ” hoặc có 2 mô hình sáng tạo triển khai chương trình "Khi tôi 18". 
- 4 điểm: Tổ chức 01 diễn đàn “Hãy biết ước mơ” hoặc có 1 mô hình sáng tạo triển khai chương trình "Khi tôi 18". 
- 2 điểm: Xây dựng kế hoạch triển khai diễn đàn “Hãy biết ước mơ” hoặc có xây dựng kế hoạch (hướng dẫn) triển khai chương trình "Khi tôi 18". 
- 0 điểm: Trong năm không tổ chức diễn đàn “Hãy biết ước mơ” hoặc không xây dựng kế hoạch triển khai hoặc không triển khai chương trình "Khi tôi 18". 
	
	1.  Văn bản của Đoàn khối: Tên văn bản, số, ký hiệu và ngày ban hành.

2. Số liệu thống kê số lần tổ chức.

3. Danh sách TN học sinh được trao học bổng (địa chỉ, thời gian, số tiền)
3. Danh sách, địa chỉ, thời gian các trường triển khai.
4. Danh mục và mô tả tóm tắt các mô hình sáng tạo triển khai chương trình "Khi tôi 18", diễn đàn “Hãi biết ước mơ”
	

	8. 
	 Kết quả tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Đại hội Đoàn các cấp .



	- 8 điểm: Phối hợp các ngành liên quan tổ chức được chuyên mục tuyên truyền về Đại hội Đoàn các cấp hoặc xây dựng các ấn phẩm truyên truyền về Đại hội Đoàn các cấp.

- 6 điểm: Có các tin, bài trên Đài phát thanh-truyền hình tỉnh tuyên truyền về Đại hội Đoàn các cấp.

- 4 điểm: Có các tin, bài đăng trên báo của tỉnh tuyên truyền về Đại hội Đoàn các cấp.

- 2 điểm: Có tuyên truyền trực quan tại 100% trụ sở, văn phòng của Đoàn tuyên truyền về Đại hội Đoàn các cấp.

- 0 điểm: Không có hình thức truyền về Đại hội Đoàn.
	
	1. Số liệu cơ sở Đoàn tổ chức tuyên truyền trực quan trên tổng số đơn vị.
2. Danh mục tin, bài, chuyên mục tuyên truyền trên báo đài (có xác nhận cơ quan tuyên truyền).

3. Danh mục các ấn phẩm tuyên truyền về Đại hội Đoàn.
	

	9. 
	Triển khai chương trình học tập 6 bài học lý luận chính trị mới cho đoàn viên thanh niên. 
	- 4 điểm: Trên 60% số đoàn viên được học.

- 3 điểm: Trên 50% số đoàn viên được học.

- 2 điểm: Trên 40% số đoàn viên được học.

- 1 điểm: Trên 30% số đoàn viên được học.

- 0 điểm: Số đoàn viên được học từ 30% trở xuống.
	
	1. Thống kê số liệu đoàn viên được học/tổng số đoàn viên.
	

	
	Kết quả tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống trong ĐVTN 
	- 4 điểm: Trên 90% cơ sở Đoàn tổ chức tuyên truyền, giáo dục 

- 3 điểm: Trên 80% cơ sở Đoàn tổ chức tuyên truyền, giáo dục 

- 2 điểm: Trên 70% cơ sở Đoàn tổ chức tuyên truyền, giáo dục 

- 1 điểm: Từ 60% trở lên cơ sở Đoàn tổ chức tuyên truyền,  giáo dục 

- 0 điểm: Dưới 60% cơ sở Đoàn tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục
	
	1. Số liệu thống kê số cơ sở Đoàn tổ chức/tổng số cơ sở Đoàn.

2. Số liệu các loại tài liệu, mô hình, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống, pháp luật.

.


	

	III. Kết quả tổ chức thực hiện hai phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc“ và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp“:
	

	
	Các hoạt động khuyến khích hỗ trợ các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo của ĐVTN (Sáng tạo trẻ)
	- 8 điểm: Đoàn khối và trên 70% Đoàn cơ sở tổ chức hoạt động hỗ trợ sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của ĐVTN

- 6 điểm: Đoàn khối và trên 60% Đoàn cơ sở tổ chức hoạt động hỗ trợ sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của ĐVTN

- 4 điểm: Đoàn khối và trên 50% Đoàn cơ sở tổ chức hoạt động hỗ trợ sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của ĐVTN.

- 2 điểm: Đoàn khối và từ 40% Đoàn cơ sở trở lên tổ chức hoạt động hỗ trợ sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của ĐVTN. 

- 0 điểm: Đoàn khối không tổ chức hoặc dưới 40% Đoàn cơ sở Đoàn tổ chức hoạt động hỗ trợ sáng kiến, ý tưởng sáng tạo cho đoàn viên TN. 
	
	1. Số liệu thống kê Đoàn cơ sở triển khai các chương trình hỗ trợ sáng kiến, ý tưởng sáng tạo/tổng số đơn vị cấp huyện.

2. Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động khuyến khích hỗ trợ.
	

	10. 
	Tổ chức các hoạt động tình nguyện.
	- 8 điểm: Đoàn khối và trên 95% cơ sở Đoàn có hoạt động tình nguyện. 

- 6 điểm: Đoàn khối và trên 80% cơ sở Đoàn có hoạt động tình nguyện.

- 4 điểm: Đoàn khối và trên 70% cơ sở Đoàn có hoạt động tình nguyện.

- 2 điểm: Đoàn khối và từ 60% cơ sở Đoàn trở lên có hoạt động tình nguyện.

- 0 điểm: Đoàn khối không triển khai kế hoạch hoặc dưới 60% cơ sở Đoàn có hoạt động tình nguyện.
	
	1. Văn bản Đoàn khối: Số, ký hiệu, ngày ban hành.

2. Số liệu thống kê cơ sở Đoàn tổ chức hoạt động tình nguyện.

3. Báo cáo về kết quả hoạt động
	

	11. 
	Tổ chức các hoạt động Nghĩa tình biên giới hải đảo
	- 8 điểm: Đoàn khối và trên 90% cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, tuyên truyền về biển đảo.

- 6 điểm: Đoàn khối và trên 80% cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, tuyên truyền về biển đảo.

- 4 điểm: Đoàn khối và trên 70% cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, tuyên truyền về biển đảo.

- 2 điểm: Đoàn khối và từ 60% cơ sở Đoàn trở lên tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, tuyên truyền về biển đảo.

- 0 điểm: Đoàn khối không triển khai kế hoạch hoặc dưới 60% Đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, tuyên truyền về biển đảo
	
	1. Văn bản Đoàn khối : Số, ký hiệu, ngày tháng ban hành.

2. Số liệu thống kê Đoàn cơ sở có hoạt động/tổng số
3. Báo cáo về kết quả hoạt động và danh mục hoạt động.
	

	12. 
	Triển khai cuộc vận động "Thanh niên với văn hóa giao thông” 
	- 4 điểm: Đoàn khối và trên 90% cơ sở Đoàn triển khai thực hiện cuộc vận động.

- 3 điểm: Đoàn khối và trên 80% cơ sở Đoàn triển khai thực hiện cuộc vận động.

- 2 điểm: Đoàn khối và trên 70% cơ sở Đoàn triển khai thực hiện cuộc vận động.

- 1 điểm: Đoàn khối và từ 60% cơ sở Đoàn trở lên triển khai thực hiện cuộc vận động.

- 0 điểm: Dưới 60% cơ sở Đoàn triển khai thực hiện 
	
	1. Văn bản kế hoạch hưởng ứng Năm an toàn giao thông của đoàn khối

2. Số liệu thống kê cơ sở Đoàn thực hiện/tổng số
3. Báo cáo kết quả hoạt động.
	

	13. 
	Triển khai hoạt động ‘Đền ơn đáp nghĩa” (sửa chữa, xây nhà tình nghĩa, tu bổ nghĩa trang, đài tưởng niệm, thăm hỏi Mẹ VN anh hùng….).
	- 8 điểm: 100% cơ sở Đoàn có hoạt động đền ơn đáp nghĩa. 

- 6 điểm: Trên 90% cơ sở Đoàn có hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

- 4 điểm: Trên 80% cơ sở Đoàn có hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

- 2 điểm: Từ 70% cơ sở Đoàn trở lên có hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

- 0 điểm: Dưới 70% cơ sở Đoàn có hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
	
	1. Danh mục các hoạt động ”Đền ơn đáp nghĩa”/tổng trị giá

2. Số liệu cơ sở Đoàn có hoạt động/ tổng số cơ sở. 
	

	14. 
	Các hoạt động về cải cách hành chính (CCHC), phong trào "3 trách nhiệm".

	- 4 điểm: Đoàn khối có mô hình sáng tạo triển khai phong trào "3 trách nhiệm" và trên 95% cơ sở Đoàn khu vực hành chính, sự nghiệp có các hoạt động, phần việc thanh niên về CCHC.

- 3 điểm: Đoàn khối có hình thức tuyên dương công chức trẻ tiêu biểu và trên 85% cơ sở Đoàn khu vực hành chính, sự nghiệp có các hoạt động, phần việc thanh niên về CCHC. 

- 2 điểm: Trên 70% cơ sở Đoàn khu vực hành chính sự nghiệp thường xuyên hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn thực hiện phong trào "3 trách nhiệm" và có các hoạt động, phần việc thanh niên về CCHC. 

- 1 điểm: Cụ thể hóa tiêu chí công chức "3 trách nhiệm" và có từ 60% cơ sở Đoàn trở lên khu vực hành chính, sự nghiệp có các hoạt động, phần việc thanh niên về CCHC. 

- 0 điểm: Không có kế hoạch, hướng dẫn triển khai phong trào "3 trách nhiệm" hoặc dưới 60% cơ sở Đoàn khu vực hành chính, sự nghiệp có các hoạt động, phần việc thanh niên về CCHC. 
	
	1. Kế hoạch, hướng dẫn về phong trào "3 trách nhiệm" của Đoàn khối (Số, ký hiệu, ngày ban hành).

2. Số liệu thống kê số cơ sở Đoàn có các hoạt động, phần việc TN về cải cách hành chính/ tổng số.
3. Danh mục các hoạt động phần việc, công trình thanh niên về CCHC.

4. Mẫu cụ thể hóa tiêu chí công chức "3 trách nhiệm" của cơ sở Đoàn 

5. Số liệu cơ sở Đoàn thường xuyên hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn thực hiện phong trào "3 trách nhiệm" trên tổng số đơn vị.
6. Kế hoạch và các hình thức tuyên dương công chức trẻ tiêu biểu.
7. Danh mục các mô hình sáng tạo triển khai phong trào "3 trách nhiệm"
	

	15. 
	Các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích, động viên ĐVTN học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 
	- 8 điểm: Trên 90% cơ sở Đoàn có các hình thức hỗ trợ, khuyến khích động viên ĐVTN học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

- 6 điểm: Trên 80% cơ sở Đoàn có các hình thức hỗ trợ, khuyến khích động viên ĐVTN học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

- 4 điểm: Trên 70% cơ sở Đoàn có các hình thức hỗ trợ, khuyến khích động viên ĐVTN học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

- 2 điểm: Từ 60% cơ sở Đoàn trở lên có các hình thức hỗ trợ, khuyến khích động viên ĐVTN học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

- 0 điểm: Dưới 60% cơ sở Đoàn có các hình thức hỗ trợ, khuyến khích động viên ĐVTN học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 
	
	1. Thống kê số liệu cơ sở Đoàn có hình thức hỗ trợ/tổng số.

2. Một số hình thức tiêu biểu. 
	

	16. 
	Cuộc vận động "Sinh viên 5 tốt" và "Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh"
(Dành cho Đoàn trường CĐSP, Đoàn khối CQ Dân chính Đảng)

	- 8 điểm: Đoàn trường xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, bình chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, tổ chức tôn vinh và tổ chức được diễn đàn phương pháp học tập.

- 6 điểm: Đoàn trường xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, bình chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và tổ chức lễ tôn vinh.

- 4 điểm: Đoàn trường xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức bình chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

- 2 điểm: Đoàn trường xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cấp dưới thực hiện
- 0 điểm: Đoàn trường không triển khai thưc hiện
	
	1. Kế hoạch, hướng dẫn bình chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt".
2. Danh sách kết quả bình chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt"
3. Thời gian, địa điểm tổ chức lễ tôn vinh
4. Kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức diễn đàn phương pháp học tập.
	

	17. 
	Xây dựng công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp. 
	- 12 điểm: Đoàn khối và trên 90% cơ sở Đoàn có CTTN.

- 9 điểm: Đoàn khối và trên 80% cơ sở Đoàn có CTTN.

- 6 điểm: Đoàn khối và trên 70% cơ sở Đoàn có CTTN.

- 3 điểm: Đoàn khối và từ 60% CSĐoàn trở lên có CTTN.

- 0 điểm: Đoàn khối không có CTTN hoặc dưới 60% cơ sở Đoàn có CTTN.
	
	1. Tên công trình Đoàn khối/ trị giá.

2. Số liệu thống kê công trình thanh niên cấp cơ sở.
	

	18. 
	Tham gia thực hiện công trình thanh niên vận động “Quỹ vì người nghèo” chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ V. 
	- 8 điểm: Đạt 100% chỉ tiêu giao trở lên.

- 6 điểm: Đạt từ 90% đến dưới 100% chỉ tiêu giao trở lên.

- 4 điểm: Đạt từ 70% đến dưới 90% chỉ tiêu giao trở lên.

- 2 điểm: Đạt từ 50% đến dưới 70% chỉ tiêu giao trở lên.

- 0 điểm: Đạt dưới 50% chỉ tiêu giao.
	
	1. Số tiền vận động được/số chỉ tiêu được giao;
2. Văn phòng tỉnh Đoàn phối hợp với Ban Thanh niên NT CNVC&ĐT đối chiếu theo thực tế nhận được.
	

	19. 
	Tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục về sức khỏe sinh sản, tình yêu hôn nhân gia đình, phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội.
	- 4 điểm: Đoàn khối và trên 90% cơ sở Đoàn triển khai các hoạt động. 

- 3 điểm: Đoàn khối và trên 80% cơ sở Đoàn triển khai các hoạt động. 

- 2 điểm: Đoàn khối và trên 70% cơ sở Đoàn triển khai các hoạt động. 

- 1 điểm: Đoàn khối và từ 60% cơ sở Đoàn trở lên triển khai các hoạt động. 

- 0 điểm: Dưới 60% cơ sở Đoàn triển khai các hoạt động. 
	
	1. Danh mục các tài liệu truyền thông.

2. Thống kê số ĐVTNđược tác động truyền thông trên tổng số.
	

	20. 
	Kết quả triển khai các hoạt động đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần (VHVN-TDTT)
	- 4 điểm: Đoàn khối và trên 90% cơ sở Đoàn triển khai các hoạt động. 

- 3 điểm: Đoàn khối và trên 80% cơ sở Đoàn triển khai các hoạt động. 

- 2 điểm: Đoàn khối và trên 70% cơ sở Đoàn triển khai các hoạt động. 

- 1 điểm: Đoàn khối và từ 60% cơ sở Đoàn trở lên triển khai các hoạt động. 

- 0 điểm: Dưới 60% cơ sở Đoàn triển khai các hoạt động. 
	
	1. Thống kê số ĐVTN tham gia các hoạt động VHVN-TDTT do các cấp bộ đoàn tổ chức.
2. Thống kê số lần tổ chức
	

	21. 
	Kết quả tổ chức các hoạt động chăm lo cho thanh niên công nhân.
(Dành cho Đoàn khối Doanh nghiệp)

	- 12 điểm: Đoàn khối có từ 4 mô hình trở lên về hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân (*)

- 9 điểm: Đoàn khối có 3 mô hình về hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân (*)

- 6 điểm: Đoàn khối có 2 mô hình về hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân (*)

- 3 điểm: Đoàn khối có 1 mô hình về hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân (*)

- 0 điểm: Đoàn khối không có mô hình về hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân (*)
	
	1. Danh mục mô hình, hoạt động chăm lo, hỗ trợ (mô tả tóm tắt hoạt động và kết quả)

(*) ngày hội TN công nhân, trung tâm hỗ trợ TNCN, Văn phòng tư vấn, góc thân thiện……)
	

	22. 
	Triển khai cuộc vận động ”Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt Nam”
	- 4 điểm: Trên 80% cơ sở Đoàn có hình thức tuyên truyền, triển khai thực hiện cuộc vận động.
- 3 điểm: Trên 70% cơ sở Đoàn có hình thức tuyên truyền, triển khai thực hiện cuộc vận động.
- 2 điểm: Trên 60% cơ sở Đoàn có hình thức tuyên truyền, triển khai thực hiện cuộc vận động .
 - 2 điểm: Từ 50% cơ sở Đoàn có hình thức tuyên truyền, triển khai thực hiện cuộc vận động.
- 0 điểm: Không tuyên truyền hoặc dưới 50% cơ sở Đoàn có hình thức tuyên truyền, triển khai thực hiện cuộc vận động.
	
	1. Số liệu thống kê các đơn vị tổ chức triển khai trên tổng số.

2. Danh mục văn bản, tài liệu tuyên truyền.
	

	23. 
	Các hoạt động thực hiện Chương trình hành động "Tuổi trẻ Ninh Thuận chung tay xây dựng nông thôn mới".
	- 8 điểm: Đoàn khối triển khai, thực hiện được ít nhất 04 nội dung có hiệu quả của chương trình.

- 6 điểm: Đoàn khối triển khai, thực hiện được ít nhất 03 nội dung có hiệu quả của chương trình.

- 4 điểm: Đoàn khối triển khai, thực hiện được ít nhất 02 nội dung có hiệu quả của chương trình. 

- 2 điểm: Đoàn khối triển khai, thực hiện được ít nhất 01 nội dung có hiệu quả của chương trình. 

- 0 điểm: Đoàn khối không triển khai, thực hiện.
	
	1. Kế hoạch, hướng dẫn của Đoàn khối.
2. Bảng liệt kê các nội dung thực hiện. 
	

	24. 
	Triển khai văn hoá doanh nghiệp, tổ chức các lớp kỹ năng mềm cho đoàn viên doanh nghiệp

(Dành cho Đoàn khối Doanh nghiệp)

	- 4 điểm: Trên 80% cơ sở Đoàn có hình thức tuyên truyền, triển khai thực hiện .
- 3 điểm: Trên 70% cơ sở Đoàn có hình thức tuyên truyền, triển khai thực hiện .
- 2 điểm: Trên 60% cơ sở Đoàn có hình thức tuyên truyền, triển khai thực hiện .
 - 2 điểm: Từ 50% cơ sở Đoàn có hình thức tuyên truyền, triển khai thực hiện .
- 0 điểm: Không tuyên truyền hoặc dưới 50% cơ sở Đoàn có hình thức tuyên truyền, triển khai thực hiện.
	
	1. Số liệu thống kê các đơn vị tổ chức triển khai trên tổng số.

2. Danh mục văn bản, tài liệu tuyên truyền.
	

	25. 
	 Có  chương trình phối hợp, công trình, phần việc dành cho trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 
	- 4 điểm: Đoàn khối và trên 80% cơ sở Đoàn có công trình, phần việc dành cho trẻ em.  

- 3 điểm: Đoàn khối và trên 70% cơ sở Đoàn có công trình, phần việc dành cho trẻ em.  

- 2 điểm: Đoàn khối và trên 60% cơ sở Đoàn có công trình, phần việc dành cho trẻ em.  

- 1 điểm: Đoàn khối và trên 50% cơ sở Đoàn có công trình, phần việc dành cho trẻ em.  

- 0 điểm: Dưới 50% cơ sở Đoàn có công trình, phần việc dành cho trẻ em.  
	
	1. Bảng số liệu cơ sở Đoàn có công trình, phần việc dành cho trẻ em/tổng số 

2. Danh mục công trình, phần việc dành cho trẻ em/trị giá
	

	IV. Xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn vững mạnh, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, kiểm tra giám sát (điểm tối đa 52):
	

	26. 
	Tổ chức thực hiện cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”
	- 8 điểm: Đoàn khối có kế hoạch và có trên 4 mô hình, giải pháp tổ chức thực hiện cuộc vận động 

- 6 điểm: Đoàn khối có kế hoạch và có 3 mô hình, giải pháp tổ chức thực hiện cuộc vận động 

- 4 điểm: Đoàn khối có kế hoạch và có 2 mô hình, giải pháp tổ chức thực hiện cuộc vận động 

- 2 điểm: Đoàn khối có kế hoạch và có 1 mô hình, giải pháp tổ chức thực hiện cuộc vận động 

- 0 điểm: Đoàn khối không có kế hoạch hoặc không có mô hình, giải pháp tổ chức thực hiện cuộc vận động 
	
	1. Văn bản Đoàn khối: Số, ký hiệu, ngày tháng ban hành. 

2. Danh mục và báo cáo mô hình, giải pháp.
	

	
	Công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn.
	- 4 điểm: Trên 80% cán bộ Đoàn được tập huấn 

- 3 điểm: Trên 70% cán bộ Đoàn được tập huấn 

- 2 điểm: Trên 60% cán bộ Đoàn được tập huấn 

- 1 điểm: Từ 50% cán bộ Đoàn trở lên được tập huấn 

- 0 điểm: Dưới 50% cán bộ Đoàn trở lên được tập huấn.
	
	1. Văn bản cấp huyện: Số, ký hiệu, ngày tháng ban hành. 

2. Số liệu cán bộ Đoàn được tập huấn, bồi dưỡng/tổng số.
	

	27. 
	Thực hiện độ tuổi cán bộ Đoàn cấp huyện theo Quy chế cán bộ Đoàn
	- 8 điểm: Độ tuổi của 100% cán bộ Đoàn là ủy viên BTV, cán bộ cơ quan chuyên trách đảm bảo theo Quy chế.

- 6 điểm: Độ tuổi của trên 90% cán bộ Đoàn là ủy viên BTV, cán bộ cơ quan chuyên trách đảm bảo theo Quy chế.

- 4 điểm: Độ tuổi của trên 80% cán bộ Đoàn là ủy viên BTV, cán bộ cơ quan chuyên trách đảm bảo theo Quy chế.

- 2 điểm: Độ tuổi của trên 70% cán bộ Đoàn là ủy viên BTV, cán bộ cơ quan chuyên trách đảm bảo theo Quy chế.

- 0 điểm: Độ tuổi của dưới 70% cán bộ Đoàn là ủy viên BTV, cán bộ cơ quan chuyên trách đảm bảo theo Quy chế.
	
	1. Số liệu thống kê UV BTV huyện đoàn, cán bộ Đoàn cấp huyện quá tuổi theo Quy chế sau Đại hội Đoàn khối 
	

	28. 
	Tổ chức ĐH Đoàn cấp cơ sở đảm bảo tiến độ theo kế hoạch 190 ngày 11/8/2012 của BTV tỉnh Đoàn 
	- 8 điểm: 100% cơ sở Đoàn tổ chức theo đúng tiến độ.

- 6 điểm: Có 01 cơ sở Đoàn tổ chức ĐH chậm tiến độ.

- 4 điểm: Có 02 cơ sở Đoàn tổ chức ĐH chậm tiến độ.
- 2 điểm: Có 03 cơ sở Đoàn tổ chức ĐH chậm tiến độ.

- 0 điểm: Trên 03 cơ sở Đoàn tổ chức ĐH chậm tiến độ.
	
	1. Báo cáo tiến độ và kết quả tổ chức đại hội Đoàn cấp cơ sở.
	

	29. 
	 Kết quả triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới.
	- 4 điểm: Trên 90% ĐV đăng ký và hoàn thành.

- 3 điểm: Trên 80% ĐV đăng ký và hoàn thành.
- 2 điểm: Trên 70% ĐV đăng ký và hoàn thành.

- 1 điểm: Từ 60% trở lên đoàn viên đăng ký và hoàn thành.

- 0 điểm: Dưới 60% đoàn viên đăng ký, hoàn thành.
	
	1. Số liệu Đoàn viên đăng ký /tổng số đoàn viên

2. Gửi mẫu đăng ký của 1 chi đoàn
	

	30. 
	Công tác phân loại đoàn viên
	- 4 điểm: Trên 90% chi đoàn có tổ chức đánh giá, phân loại đoàn viên theo quy định. 

- 3 điểm: Trên 80% chi đoàn có tổ chức đánh giá, phân loại đoàn viên theo quy định. 

- 2 điểm: Trên 70% chi đoàn có tổ chức đánh giá, phân loại đoàn viên theo quy định. 

- 1 điểm: Từ 60% chi đoàn trở lên có tổ chức đánh giá, phân loại đoàn viên theo quy định. 

- 0 điểm: Dưới 60% chi đoàn có tổ chức đánh giá, phân loại đoàn viên theo quy định. 
	
	1. Số liệu thống kê chi đoàn tổ chức đánh giá phân loại đoàn viên trên tổng số chi đoàn.
	

	31. 
	Bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.
	- 8 điểm: Tỷ lệ kết nạp đảng viên từ ĐVUT trên 70% so với tổng số đảng viên mới được kết nạp trong toàn Đảng bộ

- 6 điểm: Tỷ lệ kết nạp đảng viên từ ĐVUT trên 60% so với tổng số đảng viên mới được kết nạp trong toàn Đảng bộ

- 4 điểm: Tỷ lệ kết nạp đảng viên từ ĐVUT trên 50% so với tổng số đảng viên mới được kết nạp trong toàn Đảng bộ

- 2 điểm: Tỷ lệ kết nạp đảng viên từ ĐVUT trên 40% so với tổng số đảng viên mới được kết nạp trong toàn Đảng bộ

- 0 điểm: Tỷ lệ kết nạp đảng viên từ ĐVUT dưới 40% so với tổng số đảng viên mới được kết nạp trong toàn Đảng bộ 
	
	1. Số liệu đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng và tổng số đảng viên mới được kết nạp trong năm 2012 (có xác nhận của Ban Tổ chức Đảng ủy, lưu ý nêu rõ thời điểm thống kê).
2. Số liệu đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp năm 2012. 

	

	32. 
	Công tác kiểm tra, giám sát định kỳ (6 tháng, 01 năm), kiểm tra giám sát theo chuyên đề
	- 8 điểm: Đoàn khối có kế hoạch kiểm tra, giám sát và 100% cơ sở  Đoàn được kiểm tra, giám sát.

- 6 điểm: Đoàn khối có kế hoạch kiểm tra, giám sát và trên 90% cơ sở  Đoàn được kiểm tra, giám sát.
- 4 điểm: Đoàn khối có kế hoạch kiểm tra, giám sát và trên 80% cơ sở  Đoàn được kiểm tra, giám sát.
- 2 điểm: Đoàn khối có kế hoạch kiểm tra, giám sát và từ 70% cơ sở  Đoàn trở lên được kiểm tra, giám sát.
- 0 điểm: Đoàn khối không có kế hoạch kiểm tra, giám sát hoặc dưới 70% Đoàn trực thuộc được kiểm tra, giám sát.
	
	1. Văn bản Đoàn khối: Số, ký hiệu, ngày tháng ban hành (theo năm, chuyên đề). 

2. Số liệu thống kê cơ sở Đoàn được kiểm tra, giám sát trên tổng số.

3. Thông báo kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch
	

	V
	Điểm thưởng
	Điểm thưởng cho các Đoàn khối có nỗ lực vượt khó, tiến bộ trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. 
	10
	Báo cáo minh chứng (Báo cáo riêng)
	

	Tổng điểm tự chấm
	
	
	


Tổng số điểm chuẩn của mỗi đơn vị là: 220 điểm.                                      






                                                    
                                                                                                             …………………, ngày …… tháng..… năm 2012
                                                                            


                                     TM BAN THƯỜNG VỤ…………..
                                                                                                                                                  BÍ THƯ      
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